UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 60 phútMã đề 01
     ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Ngày kiểm tra: 15/3/2024
                                                                                    	
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Hệ thống núi cao và dài nhất Bắc Mỹ là:
   A. Coóc-đi-e		B. An-đét		C. Phan-xi-phăng             D. Everest
Câu 2. Đâu là phương thức khai thác bền vững tài nguyên nước ở Bắc Mỹ?
	 A. Ban hành đạo luật nước sạch.
	 B. Xử lí chất thải ra sông, hồ.

	 C. Sử dụng nhiều nước.
	 D. Không xử lí các hành vi vi phạm.


Câu 3. Sông nào sau đây không chảy qua khu vực Bắc Mỹ?
	 A. Sông Cô-lô-ra-đô
	 B. Sông Amadon.
	 C. Sông Mác ken-đi.
	 D. Sông Mixixipi.


Câu 4. Vị vua nào nhường ngôi cho Trần Cảnh, mở ra triều đại nhà Trần?
	 A. Lý Cao Tông.
	 B. Lý Chiêu Hoàng.
	 C. Lý Anh Tông.
	 D. Lý Huệ Tông.


Câu 5. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến chặn giặc ở:
	 A. sông Bạch Đằng.
	 B. sông Như Nguyệt.
	 C. sông Lô
	 D. sông Hồng.


Câu 6. Thành phần dân cư ở Bắc Mỹ có đặc điểm gì?
   A. Đa dạng.				B. Không đa dạng.
   C. Có một chủng tộc duy nhất.		D. Chủ yếu là người di cư từ châu Âu sang.
Câu 7. Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Mông Cổ năm 1258?
	 A. Tây Kết.
	 B. Bình Lệ Nguyên.
	 C. Đông Bộ Đầu.
	 D. Chương Dương.


Câu 8. Năm 1341, nhà Trần ban hành bộ luật mới, có tên là:
	 A. Luật Hồng Đức.
	 B. Luật Gia Long.

	 C. Hoàng Việt luật lệ.
	 D. Quốc triều hình luật.


Câu 9. “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
	 A. Châu Đại Dương
	 B. Châu Âu
	 C. Châu Mỹ
	 D. Châu Phi


Câu 10. Các đô thị lớn nhất ở Bắc Mỹ tập trung chủ yếu ở
	 A. phía bắc.
	 B. vùng nội địa.

	 C. xung quanh khu vực Ngũ Hồ.
	 D. ven biển phía tây.


Câu 11. Tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội nước ta dưới thời Trần là:
	 A. nông dân.
	 B. thương nhân.
	 C. nô tì.
	 D. thợ thủ công.


Câu 12. Nguyên nhân chính nào dẫn đến diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng ở châu Phi?
   A. Biến đổi khí hậu và khai thác thiên nhiên không hợp lí.
   B. Lũ lụt và xói mòn nghiêm trọng.
   C. Thời tiết khô và lạnh.
   D. Các hoạt động chăn nuôi du mục.
Câu 13. Ai là tác giả của bộ Đại Việt sử kí ?
   A. Lê Hữu Trác.		B. Trần Quang Khải.	
   C. Lê Văn Hưu.		D. Trương Hán Siêu. 

Câu 14. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?
	 A. Phòng thủ
	 B. Tiến công trước để tự vệ.

	 C. Đánh lâu dài.
	 D. Đánh du kích.


Câu 15. Các cuộc xung đột quân sự diễn ra ở châu Phi để lại hậu quả nào sau đây?
   A. Mỗi năm có hàng chục triệu người dân bị nạn đói đe dọa.
   B. Làm tăng nạn đói, bệnh tật, di cư.
   C. Tăng thu nhập nhờ buôn bán vũ khí.
   D. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
Câu 16. Dưới thời nhà Trần, chức quan được đặt thêm để trông coi, đốc thúc việc đắp đê được gọi là:
	 A. Khuyến nông sứ.
	 B. An phủ sứ.
	 C. Hà đê sứ.
	 D. Đồn điền sứ.


II. Tự luận: (6,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm): Em hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế của Đại Việt thời Trần?
Câu 2. (1,0 điểm): Em có nhận xét gì về cách kết thúc cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của Lý Thường Kiệt?
Câu 3. (0,5 điểm): Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của nhà Lý đã để lại bài học gì cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 4. (1,5 điểm): Em hãy trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mỹ?.
Câu 5. (1,0 điểm):  Em hãy phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng tài nguyên rừng?
Câu 6 . (0,5 điểm): Việt Nam đã có những giải pháp nào để hỗ trợ các quốc gia châu Phi về mặt kinh tế -  xã hội?

- Chúc các con làm bài tốt -
















UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 60 phút     ĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Ngày kiểm tra: 15/3/2024Mã đề 02

                                                                                    	
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Dưới thời nhà Trần, chức quan được đặt thêm để trông coi, đốc thúc việc đắp đê được gọi là:
	 A. An phủ sứ.
	 B. Hà đê sứ.
	 C. Đồn điền sứ.
	 D. Khuyến nông sứ.


Câu 2. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến chặn giặc ở:
	 A. sông Bạch Đằng.
	 B. sông Lô
	 C. sông Hồng.
	 D. sông Như Nguyệt.


Câu 3. Nguyên nhân chính nào dẫn đến diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng ở châu Phi?
   A. Các hoạt động chăn nuôi du mục.
   B. Lũ lụt và xói mòn nghiêm trọng.
   C. Biến đổi khí hậu và khai thác thiên nhiên không hợp lí.
   D. Thời tiết khô và lạnh.
Câu 4. Đâu là phương thức khai thác bền vững tài nguyên nước ở Bắc Mỹ?
	 A. Xử lí chất thải ra sông, hồ.
	 B. Sử dụng nhiều nước.

	 C. Ban hành đạo luật nước sạch.
	 D. Không xử lí các hành vi vi phạm.


Câu 5. Sông nào sau đây không chảy qua khu vực Bắc Mỹ?
	 A. Sông Amadon.
	 B. Sông Cô-lô-ra-đô
	 C. Sông Mác ken-đi.
	 D. Sông Mixixipi.


Câu 6. Thành phần dân cư ở Bắc Mỹ có đặc điểm gì?
   A. Không đa dạng  		                     B. Có một chủng tộc duy nhất	
   C. Đa dạng 	                                           D. Chủ yếu là người di cư từ châu Âu sang
Câu 7. Các cuộc xung đột quân sự diễn ra ở châu Phi để lại hậu quả nào sau đây?
   A. Tăng thu nhập nhờ buôn bán vũ khí.
   B. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
   C. Làm tăng nạn đói, bệnh tật, di cư.
   D. Mỗi năm có hàng chục triệu người dân bị nạn đói đe dọa.
Câu 8. Năm 1341, nhà Trần ban hành bộ luật mới, có tên là:
	 A. Hoàng Việt luật lệ.
	 B. Luật Hồng Đức.

	 C. Luật Gia Long.
	 D. Quốc triều hình luật.


Câu 9. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?
	 A. Phòng thủ
	 B. Đánh lâu dài.

	 C. Đánh du kích.
	 D. Tiến công trước để tự vệ.


Câu 10. Vị vua nào nhường ngôi cho Trần Cảnh, mở ra triều đại nhà Trần?
	 A. Lý Cao Tông.
	 B. Lý Chiêu Hoàng.
	 C. Lý Anh Tông.
	 D. Lý Huệ Tông.


Câu 11. Hệ thống núi cao và dài nhất Bắc Mỹ là:
   A. Phan-xi-phăng.                  	B. An-đét.
   C. Coóc-đi-e. 			D. Everest.
Câu 12. Tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội nước ta dưới thời Trần là:
	 A. thương nhân.
	 B. nông dân.
	 C. thợ thủ công.
	 D. nô tì.


Câu 13. Ai là tác giả của bộ Đại Việt sử kí?
   A. Lê Hữu Trác.			B. Lê Văn Hưu	
   C. Trần Quang Khải .		D. Trương Hán Siêu. 
Câu 14. Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Mông Cổ năm 1258?
	 A. Đông Bộ Đầu.
	 B. Tây Kết.
	 C. Bình Lệ Nguyên.
	 D. Chương Dương.


Câu 15. Các đô thị lớn nhất ở Bắc Mỹ tập trung chủ yếu ở:
	 A. phía bắc.
	 B. xung quanh khu vực Ngũ Hồ.

	 C. ven biển phía tây.
	 D. vùng nội địa.


Câu 16. “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
	 A. Châu Âu
	 B. Châu Đại Dương
	 C. Châu Phi
	 D. Châu Mỹ


II. Tự luận: (6,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm): Em hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế của Đại Việt thời Trần?
Câu 2. (1,0 điểm): Em có nhận xét gì về cách kết thúc cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của Lý Thường Kiệt?
Câu 3. (0,5 điểm): Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của nhà Lý đã để lại bài học gì cho công cuộc bảo vệ tổ quốc hiện nay?
Câu 4. (1,5 điểm): Em hãy trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mỹ?.
Câu 5. (1,0 điểm):  Em hãy phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng tài nguyên rừng?
Câu 6 . (0,5 điểm): Việt Nam đã có những giải pháp nào để hỗ trợ các quốc gia châu Phi về mặt kinh tế -  xã hội?

- Chúc các con làm bài tốt -
















UBND QUẬN LONG BIÊN        ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 60 phútĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Ngày kiểm tra: 15/3/2024Mã đề 03

                                                                                    	
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Đâu là phương thức khai thác bền vững tài nguyên nước ở Bắc Mỹ?
	 A. Không xử lí các hành vi vi phạm.
	 B. Xử lí chất thải ra sông, hồ.

	 C. Sử dụng nhiều nước.
	 D. Ban hành đạo luật nước sạch.


Câu 2. Các đô thị lớn nhất ở Bắc Mỹ tập trung chủ yếu ở:
	 A. vùng nội địa.
	 B. ven biển phía tây.

	 C. xung quanh khu vực Ngũ Hồ.
	 D. phía bắc.


Câu 3. Thành phần dân cư ở Bắc Mỹ có đặc điểm gì?
   A. Đa dạng.				B. Có một chủng tộc duy nhất.
   C. Không đa dạng.	                      D. Chủ yếu là người di cư từ châu Âu 
Câu 4. Ai là tác giả của bộ Đại Việt sử kí?
   A. Lê Hữu Trác.		B. Trần Quang Khải.	
   C. Lê Văn Hưu.		D. Trương Hán Siêu.
Câu 5. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?
	 A. Tiến công trước để tự vệ.
	 B. Phòng thủ

	 C. Đánh lâu dài.
	 D. Đánh du kích.


Câu 6. Hệ thống núi cao và dài nhất Bắc Mỹ là:
   A. An-đét		 		   B. Phan-xi-phăng              
   C. Coóc-đi-e			   D. Everest
Câu 7. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến chặn giặc ở:
	 A. sông Hồng.
	 B. sông Như Nguyệt.
	 C. sông Lô
	 D. sông Bạch Đằng.


Câu 8. Nguyên nhân chính nào dẫn đến diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng ở châu Phi?
   A. Biến đổi khí hậu và khai thác thiên nhiên không hợp lí.
   B. Các hoạt động chăn nuôi du mục.
   C. Thời tiết khô và lạnh.
   D. Lũ lụt và xói mòn nghiêm trọng.
Câu 9. Vị vua nào nhường ngôi cho Trần Cảnh, mở ra triều đại nhà Trần?
	 A. Lý Chiêu Hoàng.
	 B. Lý Cao Tông.
	 C. Lý Huệ Tông.
	 D. Lý Anh Tông.


Câu 10. “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
	 A. Châu Mỹ
	 B. Châu Phi
	 C. Châu Âu
	 D. Châu Đại Dương


Câu 11. Tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội nước ta dưới thời Trần là:
	 A. nông dân.
	 B. nô tì.
	 C. thợ thủ công.
	 D. thương nhân.


Câu 12. Năm 1341, nhà Trần ban hành bộ luật mới, có tên là:
	 A. Hoàng Việt luật lệ.
	 B. Quốc triều hình luật.

	 C. Luật Gia Long.
	 D. Luật Hồng Đức.


Câu 13. Các cuộc xung đột quân sự diễn ra ở châu Phi để lại hậu quả nào sau đây?
   A. Tăng thu nhập nhờ buôn bán vũ khí.
   B. Mỗi năm có hàng chục triệu người dân bị nạn đói đe dọa.
   C. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
   D. Làm tăng nạn đói, bệnh tật, di cư.
Câu 14. Sông nào sau đây không chảy qua khu vực Bắc Mỹ?
	 A. Sông Amadon.
	 B. Sông Mixixipi.
	 C. Sông Mác ken-đi.
	 D. Sông Cô-lô-ra-đô


Câu 15. Dưới thời nhà Trần, chức quan được đặt thêm để trông coi, đốc thúc việc đắp đê được gọi là:
	 A. Khuyến nông sứ.
	 B. Đồn điền sứ.
	 C. An phủ sứ.
	 D. Hà đê sứ.


Câu 16. Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Mông Cổ năm 1258?
	 A. Chương Dương.
	 B. Bình Lệ Nguyên.
	 C. Đông Bộ Đầu.
	 D. Tây Kết.


II. Tự luận: (6,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm): Em hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế của Đại Việt thời Trần?
Câu 2. (1,0 điểm): Em có nhận xét gì về cách kết thúc cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của Lý Thường Kiệt?
Câu 3. (0,5 điểm): Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của nhà Lý đã để lại bài học gì cho công cuộc bảo vệ tổ quốc hiện nay?
Câu 4. (1,5 điểm): Em hãy trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mỹ?.
Câu 5. (1,0 điểm): Em hãy phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng tài nguyên rừng?
Câu 6 . (0,5 điểm): Việt Nam đã có những giải pháp nào để hỗ trợ các quốc gia châu Phi về mặt kinh tế -  xã hội?

- Chúc các con làm bài tốt -
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TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                  NĂM HỌC 2023 – 2024
                                                                                  Thời gian làm bài: 60 phútĐỀ CHÍNH THỨC

                                                                                  Ngày kiểm tra: 15/3/2024Mã đề 04

                                                                                    	
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm) Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. Dưới thời nhà Trần, chức quan được đặt thêm để trông coi, đốc thúc việc đắp đê được gọi là:
	 A. Khuyến nông sứ.
	 B. An phủ sứ.
	 C. Hà đê sứ.
	 D. Đồn điền sứ.


Câu 2. Các cuộc xung đột quân sự diễn ra ở châu Phi để lại hậu quả nào sau đây?
   A. Làm tăng nạn đói, bệnh tật, di cư.
   B. Tăng thu nhập nhờ buôn bán vũ khí.
   C. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm.
   D. Mỗi năm có hàng chục triệu người dân bị nạn đói đe dọa.
Câu 3. Nguyên nhân chính nào dẫn đến diện tích hoang mạc ngày càng mở rộng ở châu Phi?
   A. Các hoạt động chăn nuôi du mục.
   B. Thời tiết khô và lạnh.
   C. Lũ lụt và xói mòn nghiêm trọng.
   D. Biến đổi khí hậu và khai thác thiên nhiên không hợp lí.
Câu 4. Vị vua nào nhường ngôi cho Trần Cảnh, mở ra triều đại nhà Trần?
	 A. Lý Huệ Tông.
	 B. Lý Anh Tông.
	 C. Lý Cao Tông.
	 D. Lý Chiêu Hoàng.


Câu 5. Đâu là phương thức khai thác bền vững tài nguyên nước ở Bắc Mỹ?
	 A. Không xử lí các hành vi vi phạm.
	 B. Ban hành đạo luật nước sạch.

	 C. Xử lí chất thải ra sông, hồ.
	 D. Sử dụng nhiều nước.


Câu 6. Tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội nước ta dưới thời Trần là:
	 A. thợ thủ công.
	 B. thương nhân.
	 C. nô tì.
	 D. nông dân.


Câu 7. “Tân thế giới” là tên gọi của châu lục nào?
	 A. Châu Phi
	 B. Châu Mỹ
	 C. Châu Đại Dương
	 D. Châu Âu


Câu 8. Thành phần dân cư ở Bắc Mỹ có đặc điểm gì?
   A. Đa dạng.			B. Có một chủng tộc duy nhất.		
   C. Không đa dạng.                      D. Chủ yếu là người di cư từ châu Âu san
Câu 9. Trận phản công nào của quân dân nhà Trần đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Mông Cổ năm 1258?
	 A. Bình Lệ Nguyên.
	 B. Đông Bộ Đầu.
	 C. Tây Kết.
	 D. Chương Dương.


Câu 10. Sông nào sau đây không chảy qua khu vực Bắc Mỹ?
	 A. Sông Mixixipi.
	 B. Sông Cô-lô-ra-đô
	 C. Sông Amadon.
	 D. Sông Mác ken-đi.


Câu 11. Năm 1341, nhà Trần ban hành bộ luật mới, có tên là:
	 A. Luật Gia Long.
	 B. Quốc triều hình luật.

	 C. Luật Hồng Đức.
	 D. Hoàng Việt luật lệ.


Câu 12. Hệ thống núi cao và dài nhất Bắc Mỹ là:
   A. An-đét.			 B. Coóc-đi-e.
   C. Phan-xi-phăng.             D. Everest.
Câu 13. Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến chặn giặc ở:
	 A. sông Hồng.
	 B. sông Bạch Đằng.
	 C. sông Lô
	 D. sông Như Nguyệt.


Câu 14. Các đô thị lớn nhất ở Bắc Mỹ tập trung chủ yếu ở:
	 A. phía bắc.
	 B. xung quanh khu vực Ngũ Hồ.

	 C. ven biển phía tây.
	 D. vùng nội địa.



Câu 15. Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã có chủ trương gì?
	 A. Tiến công trước để tự vệ.
	 B. Đánh du kích.

	 C. Đánh lâu dài.
	 D. Phòng thủ


Câu 16. Ai là tác giả của bộ Đại Việt sử kí?
   A. Lê Văn Hưu.		B. Trần Quang Khải.	
   C. Lê Hữu Trác.		D. Trương Hán Siêu.
II. Tự luận: (6,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm): Em hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế của Đại Việt thời Trần?
Câu 2. (1,0 điểm): Em có nhận xét gì về cách kết thúc cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của Lý Thường Kiệt?
Câu 3. (0,5 điểm): Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của nhà Lý đã để lại bài học gì cho công cuộc bảo vệ tổ quốc hiện nay?
Câu 4. (1,5 điểm): Em hãy trình bày sự phân hóa khí hậu Bắc Mỹ?.
Câu 5. (1,0 điểm): Em hãy phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ thông qua việc sử dụng tài nguyên rừng?
Câu 6 . (0,5 điểm): Việt Nam đã có những giải pháp nào để hỗ trợ các quốc gia châu Phi về mặt kinh tế -  xã hội?

- Chúc các con làm bài tốt -


























HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II  - MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7 
NĂM HỌC 2023 – 2024
I.Trắc nghiệm: (4,0 điểm)  Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm
Mã đề 01
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	A
	B
	B
	B
	A
	C
	D

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	C
	C
	C
	A
	C
	B
	B
	C


Mã đề 02
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	D
	C
	C
	A
	C
	C
	D

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	D
	B
	C
	D
	B
	A
	B
	D


Mã đề 03
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	D
	C
	A
	C
	A
	C
	B
	A

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	A
	A
	B
	B
	D
	A
	D
	C


Mã đề 04
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	A
	D
	D
	B
	C
	B
	A

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	B
	C
	B
	B
	D
	B
	A
	A



II. Tự luận: (6,0 điểm)  
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1
(1,5đ)
	Tình hình kinh tế Đại Việt thời Trần:
* Nông nghiệp: Nhà Trần chú trọng khai hoang, đắp đề, làm thủy lợi, thực hiện miễn giảm tô thuế… nhờ đó nông nghiệp được phục hồi.
* Thủ công nghiệp: 
- Các xưởng thủ công nhà nước chuyên đúc tiền, chế tạo vũ khí, đóng thuyền chiến. 
- Ở các làng xã có các làng nghề, phường nghề. 
* Thương nghiệp: Buôn bán tấp nập ở nhiều nơi. Các cửa khẩu, cửa biển thu hút nhiều thương nhân nước ngoài đến buôn bán. 
	
0,5đ


0,25đ

0,25đ
0,5đ

	2
(1,0đ)
	Cách kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt đã:
- Đuổi được quân Tống về nước, giữ gìn được nền độc lập của dân tộc. 
- Đảm bảo được mối quan hệ hòa hiếu giữa hai nước sau chiến tranh.
- Thể hiện Lý Thường Kiệt là bậc thầy ngoại giao với cách ngoại giao khéo léo, mềm dẻo. 
- Thể hiện tinh thần nhân đạo của dân tộc ta. 
	
0,25đ
0,25đ
0,25đ

0,25đ

	3
(0,5đ)
	Bài học rút ra từ cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc hiện nay: 
- Kiên trì, quyết tâm chống giặc. 
- Linh hoạt, khéo léo trong chính sách đối ngoại để bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

	

0,25đ
0,25đ

	4
(1,5đ)
	* Sự phân hóa khí hậu Bắc Mỹ:
- Lãnh thổ của bắc Mỹ trải dài từ vòng cực Bắc đến khoảng vĩ tuyến 25°B, nên khí hậu có sự phân hóa đa dạng theo chiều bắc - nam.
=> Có nhiều đới khí hậu: cực và cận cực, ôn đới, cận nhiệt và nhiệt đới.
- Do ảnh hưởng của địa hình, khí hậu phân hóa theo chiều đông - tây và theo độ cao.
=> Các khu vực ven biển có khí hậu điều hòa, mưa nhiều. Càng vào sâu trong lục địa biên độ nhiệt năm lớn, mưa ít hơn và khí hậu khô hạn hơn.
	

0,75đ



0,75đ

	5
(1,0đ)
	*  Phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng:
- Bắc Mỹ sở hữu tài nguyên rừng giàu có, nhưng thời gian dài rừng bị khai thác mạnh nên diện tích rừng suy giảm nhanh.
· - Hiện nay, Chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp quản lí và khai thác bền vững tài nguyên rừng như: thành lập vườn quốc gia, khai thác chọn lọc
	
0,5 đ


0,5 đ


	6
(0,5đ)
	* Việt Nam luôn sát cánh giúp châu Phi vượt qua khó khăn, mở rộng hợp tác hiệu quả:
- Đầu tư công nghệ giúp châu Phi thoát nghèo
- Tăng cường kết nối hợp tác nông nghiệp Việt Nam châu Phi
- Hỗ trợ các nước châu Phi tiếp ận với vắc-xin, kiểm soát dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế…
	

0,5đ



BGH duyệt                                  TT/NTCM duyệt                                 Người ra đề 
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